
Trường Trung học Cơ sở Westlake 
Danh sách dụng cụ học tập cho năm học 2025-2026 

Các dụng cụ bổ sung có thể được giáo viên của học sinh yêu cầu trong suốt năm học. 
 

Lớp 6  

 
Cần thiết cho TẤT CẢ các lớp học chính: *Bút chì*, Tai nghe có dây/Tai nghe nhét tai có dây, 1 gói bút đánh 

dấu nhiều màu 
 

Yêu cầu đóng góp theo cấp lớp: Bút chì thông thường bổ sung, Bút chì màu, Bút dạ mảnh, Bút bảng trắng Expo 

Toán Ngữ văn  Khoa học xã hội  Khoa học  

● Sổ lò xo 
● Máy tính cá nhân cơ 

bản 
● Bút dạ bảng trắng 

● 1 gói giấy ghi chú 
● Giấy tập dùng trong 

năm học 
 

● Sổ lò xo (một môn 70 
trang, có bìa đựng, 
dòng kẻ rộng) 

● Sổ tay ghi chép 

● Bìa nhựa đựng tài 

liệu 

 
 

Lớp 7  
 

Cần thiết cho TẤT CẢ các lớp học chính: *Bút chì*, Tai nghe có dây/Tai nghe nhét tai có dây 
 

 Yêu cầu đóng góp theo cấp lớp: Bút chì thông thường bổ sung, Bút bảng trắng Expo, Bút đánh dấu, 1 hộp 4 
thỏi keo dán, Giấy ghi chú, Băng keo giấy, Giấy tập lẻ kẻ dòng 

Toán Ngữ văn  Khoa học xã hội  Khoa học  

● Sổ lò xo 
● Bút đánh dấu (nhiều màu khác 

nhau) 
● Máy tính 4 chức năng cá nhân 

(không bắt buộc nhưng rất khuyến 
khích sử dụng) 

● Không có 
dụng cụ bổ 
sung nào 
khác  

● Không có 
dụng cụ bổ 
sung nào 
khác  

● Hai  sổ tay ghi chép (1 
cuốn mỗi học kỳ). Vui lòng 
KHÔNG dùng sổ lò xo và 
KHÔNG dùng sổ 5 môn. 

 
 

Lớp 8  
 

Cần thiết cho TẤT CẢ các lớp học chính: *Bút chì*, Tai nghe có dây/Tai nghe nhét tai có dây, Giấy ghi chú 
 

Yêu cầu đóng góp theo cấp lớp: Bút chì thông thường bổ sung, Bút bảng trắng Expo, Bút chì màu,  
Thẻ ghi chú kẻ dòng 3x5, Thước kẻ, Keo dán  

Toán Ngữ văn  Khoa học xã hội  Khoa học  

● Sổ lò xo (tốt nhất là 
giấy kẻ ô vuông)                                                                                                 

● Không có dụng 
cụ bổ sung nào 
khác  

● Sổ lò xo 
● Bìa túi (nếu chưa có sẵn loại 

có lò xo) 

● Sổ tay chia 3-5 
phần 

● Bút mực (tùy chọn) 

 
 
 
 



Core Plus  

Mỹ thuật Tiếng Tây Ban Nha Âm nhạc Thể dục 

● Tẩy màu hồng 
● Bút lông đen Sharpie - 

ngòi nhọn (số lượng 
bất kỳ) 

● Bút lông đen Sharpie - 
ngòi siêu nhọn (số 
lượng bất kỳ) 

 
Yêu cầu đóng góp: 

● Túi Ziplock 1 gallon 
● Màng bọc thực 

phẩm Saran 

● Sổ lò xo (3-5 môn) 
● Bìa đựng tài liệu hoặc 

ngăn trong bìa 
còng/sổ tay 

● Tai nghe có dây 
● (tùy chọn) bìa bọc 

sách giáo khoa (kích 
thước lớn hoặc XL) 

 

● (1) Bìa còng 3 lỗ 
("gáy 1 inch cho ban 
nhạc và dàn nhạc, 
gáy ½ inch” và CHỈ 
sử dụng bìa đen 
cho hợp xướng 

● Túi nhựa trong đựng 
giấy (dùng cho bìa 
còng) 

 
Yêu cầu đóng góp:  

● Hộp bút chì số 2 
● Bút dạ bảng trắng 

● Ổ khóa số. Những ổ 
khóa như thế này là 
tốt nhất. Không sử 
dụng ổ khóa kiểu móc 
chữ U.  

● Quần short thể thao, 
quần legging hoặc 
quần thể thao kiểu 
này, bất kỳ màu nào.  

● Giày thể thao kiểu 
như thế này là tốt 
nhất. Chúng phải che 
kín toàn bộ bàn chân 
(phần trên, hai bên, 
các ngón chân, đế và 
gót chân). 

Máy tính Kịch Phát triển Ngôn ngữ 
Tiếng Anh 

 

Ý tưởng đóng góp – tai 
nghe có dây dài 6 feet 

Ý tưởng đóng góp – 
● Dây buộc tóc 
● Kẹp tăm 
● Ghim băng 
● Sơn lót màu trắng 
● Gỗ tạp 

Sổ lò xo 1 môn 
Bìa đựng tài liệu 2 ngăn 
1 bộ bút đánh dấu (màu 
cam, vàng, xanh lá, xanh 
dương) 
1 hộp bút chì (đã gọt sẵn 
hoặc bút chì kim) 
2 thỏi keo dán 
 
Ý tưởng đóng góp:  

● 1 hộp bút đánh dấu 
mảnh 

● 1 hộp bút chì màu 
 

 

 

 

TOÀN BỘ các khoản đóng góp cho mọi khối lớp sẽ được thu thập vào Đêm Chào Mừng Năm Học Mới 

- Khăn giấy Kleenex, khăn lau khử trùng và nước rửa tay 

Hãy mang các vật dụng sau đây đến chỗ giáo viên Core đầu tiên của bạn để tạo bộ dùng chung cho lớp và 
chia sẻ cho các học sinh: 

-Bút chì màu             -Bút đánh dấu nhiều màu            -Hộp ít nhất 12 bút dạ bảng Expo (ít mùi và đầu vát) 
-Gói giấy ghi chú      - Thẻ chỉ mục kích thước 3x5      - 2 gói giấy lẻ (dòng kẻ nhỏ kiểu college rule) 

 
Học sinh có thể mang theo chai nước có thể tái sử dụng (không phải loại có nắp bóp, ví dụ: chai Gatorade). Chúng 
tôi có các trạm tiếp nước. 

https://drive.google.com/file/d/1_mj0dwekcfDlFPY3gB6q6-OiXKm9XYA2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_mj0dwekcfDlFPY3gB6q6-OiXKm9XYA2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_mj0dwekcfDlFPY3gB6q6-OiXKm9XYA2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_mj0dwekcfDlFPY3gB6q6-OiXKm9XYA2/view?usp=sharing

